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10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 Vat ly Tin hoc Sinh học Ngoai ngu Hoa hoc Sinh học Toan Ngoai ngu Ngoai ngu Ngữ văn

3 Vat ly Toan Toan Tin hoc Ngoai ngu Sinh học Toan Vat ly Lich su Ngữ văn

4 Sinh học Ngoai ngu Ngữ văn Lich su Ngoai ngu CĐ Toán CĐ Hoá Toan Toan Ngoai ngu

5 Lich su Tin hoc Hoa hoc Toan Hoa hoc Toan Toan CĐ Sử

1 Ngữ văn Toan Hoa hoc Sinh học CĐ Lý Lich su Ngữ văn Công nghệ Dia ly Ngoai ngu

2 Sinh học Ngữ văn Toan Sinh học Vat ly Toan Công nghệ Dia ly Hoa hoc Ngoai ngu

3 Toan Vat ly Lich su CĐ Hoá CĐ Toán Vat ly Công nghệ GDKTPL CĐ Địa Toan

4 Toan CĐ Lý CĐ Hoá Hoa hoc Sinh học GDKTPL Toan

5

1 Toan Lich su Toan Ngoai ngu Ngữ văn Vat ly GDKTPL Ngữ văn Ngữ văn Tin hoc

2 Hoa hoc Ngữ văn CĐ Toán Ngoai ngu Ngữ văn Tin hoc Vat ly Ngữ văn CĐ Sử Dia ly

3 Hoa hoc Ngữ văn Vat ly Ngữ văn Lich su Tin hoc CĐ Lý Toan CĐ Văn CĐ Địa

4 CĐ Hoá Ngữ văn Toan Ngoai ngu Lich su Tin hoc Dia ly

5

1 Ngữ văn Hoa hoc Ngoai ngu Vat ly Tin hoc Ngữ văn Ngoai ngu CĐ Địa Ngữ văn Hoa hoc

2 Ngữ văn Hoa hoc Ngoai ngu Vat ly Tin hoc Ngữ văn Ngoai ngu Dia ly Ngữ văn Hoa hoc

3

4

5

1 Tin hoc Ngoai ngu Vat ly Toan Vat ly Ngoai ngu Ngữ văn Công nghệ GDKTPL Lich su

2 Tin hoc Ngoai ngu CĐ Lý Toan Toan Ngoai ngu Ngữ văn CĐ Sử Dia ly GDKTPL

3 Ngoai ngu Vat ly Ngữ văn Ngữ văn Toan Hoa hoc Hoa hoc Lich su Toan GDKTPL

4 Ngoai ngu Tin hoc Ngữ văn Ngữ văn Hoa hoc GDKTPL Ngoai ngu Tin hoc

5

1 CĐ Toán Sinh học Hoa hoc CĐ Toán Hoa hoc Ngữ văn Vat ly CĐ Văn GDKTPL Toan

2 CĐ Lý Sinh học Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Ngữ văn Ngoai ngu Tin hoc

3 Ngoai ngu CĐ Toán Tin hoc CĐ Lý Sinh học CĐ Hoá CĐ Toán Vat ly Ngoai ngu CĐ Văn

4 CĐ Hoá Toan Sinh học Tin hoc CĐ Hoá CĐ Sinh Toan Ngoai ngu Hoa hoc Ngữ văn

5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat
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11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 Hoa hoc Ngữ văn Vat ly Toan Ngoai ngu Toan Hoa hoc Lich su Hoa hoc Ngữ văn

3 Hoa hoc Ngữ văn Lich su GDCD Ngoai ngu Toan Hoa hoc Ngoai ngu Hoa hoc Ngữ văn

4 Toan GDCD Hoa hoc Vat ly Hoa hoc Dia ly Ngữ văn Toan Ngoai ngu Hoa hoc

5 Toan Ngoai ngu Ngoai ngu Vat ly Hoa hoc Ngữ văn Dia ly Toan Toan Hoa hoc

1 Vat ly Tin hoc Toan Ngữ văn Tin hoc Vat ly Ngữ văn Hoa hoc Ngoai ngu Lich su

2 Lich su Ngoai ngu Toan Ngữ văn Ngữ văn Vat ly Ngữ văn Hoa hoc Dia ly GDCD

3 Ngữ văn Ngoai ngu Ngữ văn Ngoai ngu Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Dia ly Công nghệ Vat ly

4 Ngoai ngu Vat ly Ngữ văn Lich su Dia ly Hoa hoc Công nghệ Ngữ văn GDCD Ngoai ngu

5 Sinh học Lich su Hoa hoc Tin hoc Công nghệ Hoa hoc Ngoai ngu Ngữ văn Vat ly Ngoai ngu

1 Vat ly Hoa hoc Dia ly Ngữ văn Sinh học Công nghệ Ngoai ngu Toan Vat ly Vat ly

2 Công nghệ Sinh học Toan Công nghệ GDCD Vat ly Ngữ văn Toan Lich su Công nghệ

3 GDCD Vat ly Toan Toan Lich su Ngữ văn Vat ly Ngữ văn Ngữ văn Toan

4 Ngữ văn Công nghệ GDCD Sinh học Toan Ngữ văn Vat ly Sinh học Ngữ văn Toan

5

1 Ngữ văn Toan Vat ly Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Toan Vat ly Ngữ văn Toan

2 Ngữ văn Toan Công nghệ Ngoai ngu Toan Ngoai ngu Toan Công nghệ Ngữ văn Toan

3

4

5

1 Tin hoc Toan Ngữ văn Hoa hoc Ngữ văn Lich su Tin hoc Vat ly Sinh học Dia ly

2 Dia ly Toan Ngữ văn Hoa hoc Ngữ văn Ngoai ngu Lich su Vat ly Tin hoc Sinh học

3 Toan Vat ly Tin hoc Dia ly Hoa hoc Sinh học Vat ly Ngữ văn Toan Tin hoc

4 Toan Dia ly Sinh học Ngữ văn Vat ly Tin hoc Ngoai ngu Ngoai ngu Vat ly Vat ly

5

1 Ngoai ngu Hoa hoc Ngoai ngu Hoa hoc Vat ly GDCD Toan Tin hoc Toan Ngoai ngu

2 Ngoai ngu Hoa hoc Hoa hoc Vat ly Vat ly Hoa hoc Toan GDCD Toan Hoa hoc

3 Hoa hoc Ngữ văn Ngoai ngu Toan Toan Toan Hoa hoc Hoa hoc Hoa hoc Ngữ văn

4 Vat ly Ngữ văn Vat ly Toan Ngoai ngu Toan GDCD Ngoai ngu Ngoai ngu Ngữ văn

5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat
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12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 Hoa hoc Toan Ngữ văn Hoa hoc Hoa hoc Lich su Toan Ngoai ngu Ngữ văn

3 Hoa hoc Toan Ngữ văn Hoa hoc Hoa hoc Tin hoc Ngoai ngu Toan Ngữ văn

4 Toan Ngoai ngu Hoa hoc Toan Sinh học Toan Tin hoc Toan Lich su

5 Ngoai ngu Hoa hoc Ngoai ngu Toan Toan Sinh học Tin hoc Ngữ văn Toan

1 Ngữ văn Hoa hoc Sinh học Ngữ văn Vat ly Ngoai ngu Sinh học Công nghệ Toan

2 Ngữ văn Hoa hoc Sinh học Tin hoc Vat ly Ngoai ngu Toan GDCD Vat ly

3 Công nghệ Ngữ văn Hoa hoc Tin hoc Ngoai ngu GDCD Toan Sinh học Tin hoc

4 Sinh học Vat ly Toan Ngoai ngu Tin hoc Toan Ngữ văn Vat ly Tin hoc

5 Vat ly Sinh học Tin hoc Vat ly Sinh học Toan Ngữ văn Vat ly GDCD

1 Sinh học Tin hoc Vat ly Toan Ngữ văn Dia ly GDCD Lich su Sinh học

2 Lich su Tin hoc GDCD Sinh học Ngoai ngu Công nghệ Ngữ văn Sinh học Dia ly

3 Tin hoc Lich su Dia ly Công nghệ Ngoai ngu Vat ly Sinh học Vat ly Lich su

4 Tin hoc Lich su Ngữ văn Dia ly Công nghệ Lich su Vat ly Toan Vat ly

5 Ngoai ngu Dia ly Tin hoc Lich su GDCD Ngoai ngu Vat ly Toan Vat ly

1 Toan Ngữ văn Toan Toan Lich su Toan Dia ly Lich su Ngoai ngu

2 Toan Ngữ văn Toan Toan Dia ly Vat ly Lich su Ngoai ngu Toan

3 Ngữ văn Công nghệ Lich su Ngoai ngu Toan Vat ly Lich su Toan Toan
4

5

1 Toan Ngoai ngu Vat ly Vat ly Lich su Hoa hoc Hoa hoc Tin hoc Ngoai ngu

2 Lich su Ngoai ngu Vat ly Vat ly Toan Hoa hoc Hoa hoc Tin hoc Ngoai ngu

3 Vat ly Sinh học Ngoai ngu Lich su Toan Tin hoc Vat ly Dia ly Ngữ văn

4 Vat ly Toan Lich su Sinh học Tin hoc Ngữ văn Công nghệ Hoa hoc Hoa hoc

5 Dia ly Toan Công nghệ Ngoai ngu Vat ly Ngữ văn Ngoai ngu Hoa hoc Hoa hoc

1 Ngoai ngu Vat ly Toan Ngữ văn Toan Sinh học Hoa hoc Hoa hoc Toan

2 Toan Vat ly Toan Ngữ văn Hoa hoc Toan Ngoai ngu Ngữ văn Hoa hoc

3 GDCD Toan Ngoai ngu GDCD Ngữ văn Hoa hoc Toan Ngữ văn Sinh học

4 Hoa hoc GDCD Hoa hoc Hoa hoc Ngữ văn Ngữ văn Toan Ngoai ngu Công nghệ

5 Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat Sinh hoat
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